MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

        Năm học 2018 - 2019 là năm học thứ ba nhà trường tổ chức tham gia thực hiện dạy - học môn Tiếng Việt lớp Một theo chương trình Công nghệ giáo dục cho học sinh lớp Một. Để việc dạy - học thành công và đạt hiệu quả thì ngoài việc tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường, đội ngũ giáo viên phải không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học. Với mong muốn tạo cho học sinh có hứng thú, tự tin trong học tập, phát huy tính tính cực chủ động của học sinh, nâng cao chất lượng đọc của học sinh lớp 1, tôi đã nghiên cứu và viết kinh nghiệm “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một theo chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục”.
2. Cơ sở lý luận của vấn đề 

       Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Tiểu học có một vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là bậc học đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách của học sinh trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về hoạt động nhận thức, chuẩn bị cho các em học cao hơn cũng như áp dụng trong thực tiễn cuộc sống.

       Cùng với môn Toán, môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học giữ vị trí vô cùng quan trọng, chiếm lượng thời gian học nhiều nhất và cung cấp một khối lượng kiến thức rộng đòi hỏi chính xác và cập nhật đã được quy định trong kế hoạch dạy học.

       Biết đọc, biết viết là có thêm một công cụ để giao tiếp. Môn Tiếng Việt là cầu nối để học sinh đi đến biết sử dụng tiếng mẹ đẻ, là cửa ngõ để học sinh đi đến cảm thụ văn học, là phương tiện để học sinh tiếp xúc với các môn học khác để từ đó có điều kiện tiếp xúc và lĩnh hội được những tinh hoa văn hóa và tri thức của loài người.

      Ở lớp Một, lớp đầu tiên của bậc Tiểu học, môn Tiếng Việt có một vị trí vô cùng quan trọng và có ý nghĩa cực kì to lớn bởi lẽ chỉ đến khi vào lớp Một học sinh mới được học đọc, học viết, học cách sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp. Môn Tiếng Việt lớp Một là môn học có chức năng kép: vừa là môn khoa học vừa là công cụ học tập của học sinh. Nếu như môn Toán có nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng tính toán thì môn Tiếng Việt ở lớp Một có nhiệm vụ cung cấp kiến thức ban đầu, rèn bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đó là những kĩ năng giao tiếp quan trọng. Mỗi kĩ năng của môn Tiếng Việt có một vị trí, vai trò riêng trong đó rèn kĩ năng đọc vô cùng quan trọng bởi có đọc đúng thì học sinh mới viết đúng và biết vận dụng trong thực tế..
              3. Thực trạng của vấn đề 

3.1. Thuận lợi:
Về phía học sinh: Các em vừa mới đến trường, đều rất thích được đi học, khám phá những điều mới lạ. Các em lớp 1 rất yêu quý và nghe lời thầy cô, coi thầy cô như một “thần tượng”, các em đều chăm ngoan lễ phép, kính thầy yêu bạn, có ý thức trong học tập cũng như việc thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường. 

Về phía phụ huynh: Quan tâm đến việc học tập nói chung, đầu tư đầy đủ đồ dùng học tập cho con em. Đa số gia đình học sinh có điều kiện về kinh tế chăm lo sức khoẻ tốt cho con em, đăng kí cho con em ăn bán trú ngay từ tuần đầu tiên của năm học. Phụ huynh đồng tình, ủng hộ việc dạy học Tiếng Việt  theo chương trình Công nghệ Giáo dục.


Về phía giáo viên: Giáo viên được tham gia các lớp tập huấn giáo viên dạy Tiếng Việt công nghệ giáo dục do Bộ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng Giáo dục tổ chức. Giáo viên trong tổ rất đoàn kết thường xuyên trao đổi phương pháp giảng dạy, những vướng mắc trong quá trình dạy học Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 để cùng nhau tháo gỡ trong những buổi họp chuyên môn, thảo luận trước và sau dạy chuyên đề. 


Về phía nhà trường: Nhà trường có phong trào học tập tốt luôn luôn đứng đầu về chất lượng dạy và học, đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi của giáo viên và học sinh do các cấp tổ chức. Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến  các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là chất lượng của học sinh. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đầu tư cho giáo viên tham dự các lớp tập huấn về dạy Tiếng Việt 1 theo Công nghệ giáo dục. Nhà trường luôn đi đầu trong các chương trình, mô hình mới, đặc biệt là chương trình dạy Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1. Nhà trường đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để cha mẹ học sinh không cho trẻ học trước chương trình lớp 1, tuyên truyền việc dạy theo chương trình Công nghệ Tiếng Việt 1 tới phụ huynh học sinh lớp 1 .


Về phía địa phương: Địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và đầu tư cơ sở vật chất ở mức tốt nhất phục vụ cho nhu cầu dạy và học. Luôn khuyến khích động viên thầy và trò nhà trường hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà ngành giao cho.


3.2 Khó khăn:

*Về phía học sinh:


Học sinh ở địa phương tôi dạy có sự phát âm lệch chuẩn chữ viết giữa n, l (lúc phát âm l thành n và ngược lại) có lúc chuyển thành một cách phát âm duy nhất (hoặc chỉ phát âm n, hoặc chỉ phát âm l) có những lúc học sinh đã có ý thức phát âm đúng nhưng do câu, từ có chữ nhiều tiếng có phụ âm đầu l, n xen lẫn nhau thì khi phát âm, phụ âm đầu của tiếng thứ hai sẽ thường bị  phát âm lẫn lộn với phụ âm đầu tiếng thứ nhất. Ngoài ra các em còn mắc lỗi phát âm lệch chuẩn chữ viết ở các âm đầu tr/ch, d/gi/r. Hai phụ âm p/b học sinh lớp Một đều phát âm là b.
Ví dụ: -  Sa Pa đọc thành xa ba 

           - Đèn pin đọc thành đèn bin


Học sinh lớp Một do còn quen với cách đọc ở mẫu giáo nên khi phát âm thường hay kéo dài giọng. 

Ví dụ: 

b (bờ - ờ) ,  l (lờ- ờ) 

   
Cách đọc  này đến khi phát âm ghép vần tạo tiếng sẽ làm cho giọng đọc của học sinh kéo dài  méo tiếng và ngọng nghịu, tiếng nói rất nặng.

- Lỗi phần vần các em hay mắc khi đọc chủ yếu là ở âm cuối vần.Cụ thể phụ âm cuối n, m sau nguyên âm đôi đều biến thành ng.

Ví dụ:       ao chuôm - ao chuông

                 luôn luôn - luông luông  


Cặp phụ âm cuối nh - ch bị biến đổi thành n - t như anh - ăn; ach - ăt. Bên cạnh đó các em còn đọc lẫn các âm chính trong vần ; lẫn vần oa và ao ; ưu thành iu; uôi thành ui.

Ví dụ:         ưu tiên -  iu tiên

                   bầu rượu - bầu riệu

                   muối dưa  -  múi dưa.

                   múi bưởi -  muối bưởi 


         nải chuối - nải chúi


Ngoài ra các em còn mắc lỗi đọc 

cái chổi -  cái chủi 

quả ổi  -  quả ủi 

cái cổng -  cái củng 

quả bưởi  - quả bửi 


HS đọc ngọng ở các vần ênh thành ân như: "con kênh" thành "con cân",
" sách vở" đọc là " sắt vở", đọc mắc lỗi chưa tròn môi ở các vần có âm tròn môi o, ô, u hoặc vần có âm đệm tròn môi .

     
*Về phía giáo viên
          Chương trình Tiếng Việt Công nghệ giáo dục là chương trình mới nên trong qua trình nghiên cứu bài dạy cũng như phương pháp nhiều giáo viên còn lúng túng và mất thời gian để tìm hiểu.
 
Qua các tuần thực học theo chương trình này tôi thấy ưu điểm của việc học Tiếng Việt 1 theo Công nghệ giáo dục là học sinh được tạo cảm giác thoải mái trong tiếp thu bài, tham gia các hoạt động học tập một cách chủ động, tự tin. Học sinh có vẻ hứng thú vì vừa được học, vừa được chơi. Bên cạnh những ưu điểm thì việc dạy học chương trình Tiếng Việt Công nghệ  cũng có một số vướng mắc đó là phần đọc và viết còn nặng, những bài đọc đưa vào trong thời lượng 1 tiết học là quá dài, nhiều học sinh học chậm rất lúng túng với cách phân tích trên mô hình, giáo viên rất vất vả trong việc kèm những học sinh có nhận thức trung bình.  
      Trước đây dạy học sinh thuộc bảng chữ cái sau đó đánh vần từng âm để ghép thành tiếng. 


Ví dụ: tiếng " cà": c - a - ca - huyền -  cà. Cách đọc và cách viết hoàn toàn giống nhau.


Nay cách đọc: liếc nhìn dấu thanh, đem ghép vào chữ ghi tiếng thanh ngang.


Ví dụ : 

  /cà/   - / ca/ - / huyền / - / cà/


Nếu không đọc trơn được / ca/ thì lùi thêm bước nữa

   / ca/ - / c/ - / a/ - / ca/


Cách đọc khác với cách viết nên ở giai đoạn học bài 1: Âm  vẫn còn nhiều học sinh bỡ ngỡ khi viết.
      *Về phía phụ huynh

        Chương trình Tiếng Việt Công nghệ giáo dục là chương trình mới, khác biệt hẳn so với chương trình Tiếng Việt trước mà phụ huynh của các học sinh đã học dẫn đến việc dạy dỗ con em kết hợp với giáo viên chưa thống nhất nên còn nhiều khó khăn và vướng mắc. Giữa giáo viên và phụ huynh mất nhiều thời gian để trao đổi về phương pháp dạy.
3.2 Nguyên nhân của thực trạng


Qua tìm hiểu tôi thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các em đọc lệch chuẩn chữ viết .
     -  Do ảnh hưởng của môi trường giao tiếp. Trẻ học nói qua những người xung quanh nên trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách vô thức theo chuẩn lời nói mà trẻ cảm nhận và ghi nhớ được. Trong khi đó hầu hết những người mà trẻ tiếp xúc lại phát âm lẫn lộn l/n, tr/ch, r/d/gi. Do ý thức rèn luyện bởi trong môi trường giao tiếp nếu có nói ngọng phát âm không chuẩn l/ n … thì cũng không bị phát hiện, không bị chê cười, việc góp ý với mọi người đôi khi lại bị xem là thiếu tế nhị, thiếu lịch sự. 
- Do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp Một mau nhớ, mau quên khả năng phân biệt các âm, các thanh dựa vào bộ máy phát âm còn hạn chế.

- Bên cạnh đó còn có một nguyên nhân nữa từ phía phụ huynh học sinh. Một số phụ huynh sợ con đến lớp không theo kịp các bạn nên dạy trước ở nhà dẫn tới việc các em phát âm, phân tích tiếng bị lẫn với chương trình Tiếng Việt 1 hiện hành ( chẳng hạn: đánh vần /ke/        /ca/- /e/- /ke/; 
/quả/       /quờ/- /a/- /qua/- /hỏi/- /quả/, …). Điều đó cũng tạo ra thói quen đọc cho các em khác với việc dạy đọc của giáo viên..

- Ngoài ra còn có một nguyên nhân không kém phần quan trọng là cách tổ chức giờ dạy của giáo viên. Trong giờ Tiếng Việt, giáo viên thường lo hết thời gian tiết học nên việc rèn đọc còn hời hợt, thường hay gọi những em đọc to, đọc đúng để đọc bài  còn những em đã đọc chậm lại càng kém hơn. Biết học sinh thường hay mắc lỗi đó nhưng giáo viên chưa chú ý tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách sửa cho học sinh.

Để  khắc phục những tồn tại nêu trên, tôi thiết nghĩ cần có biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp Một, lớp đầu tiên của bậc tiểu học sao cho tất cả học sinh đều được đọc và kiểm tra, rèn đọc phù hợp từng đối tượng học sinh luôn là việc làm cần thiết.

Cùng với bạn bè đồng nghiệp, với mong muốn làm cho học sinh lớp Một có kĩ năng đọc trơn đúng, lưu loát, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt lớp Một, sau đây tôi xin trình bày kinh nghiệm: “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một theo chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục”.

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện 


4.1. Phân loại đối tượng học sinh trong lớp.


Ngay từ đầu năm học, tôi nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp mình trực tiếp giảng dạy về trình độ tiếp thu bài, hoàn cảnh học sinh, tâm sinh lí cá nhân …Tôi phân loại lỗi phát âm của từng học sinh. Đồng thời tôi hướng dẫn các em cầm sách đọc đúng tư thế, có tư thế ngồi học, đọc ngay ngắn, khoảng cách từ mắt đến sách khoảng 30 cm, cổ và đầu thẳng, phải tập thở sâu và thở ra chậm. Rèn học sinh có thói quen đứng đọc bài, cầm sách đọc đúng tư thế.

       Việc phân hoá đối tượng học sinh cũng thể hiện trong từng tiết học ,trong mỗi việc của quy trình 4 việc lên lớp. Dạy sát theo từng đối tượng học sinh giúp các em bộc lộ hết khả năng của mình, Ngay lượng bài đọc trong sách giáo khoa tôi yêu cầu tất cả 100% học sinh đều đọc được trang chẵn (bắt buộc) còn trang lẻ để cho học sinh tự lựa chọn, học sinh sức học đến đâu thì học đến đó, không ai cản trở ai và cũng không bị ai cản trở quan trọng là yêu cầu học đến đâu nắm chắc bài đến đó, tránh học tràn lan, đọc vẹt.... Với cách học này tháo gỡ vướng mắc về nội dung nhiều - ít, ngắn- dài mà có nhiều ý kiến giáo viên phản ánh đồng thời phát huy hết năng lực học tập của các em, khơi gợi thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của mỗi em.. 

4.2. Giáo viên chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp.

           Cách dạy của Công nghệ giáo dục không áp đặt chủ quan của người lớn mà học sinh được tư duy nhiều hơn trên các yêu cầu của cô. Với cách học này đã phát huy được tính tích cực của học sinh. Dạy theo Công nghệ giáo dục giáo viên chuẩn bị đồ dùng đơn giản, nhẹ nhàng hơn . Đa số các thao tác đều đã có sẵn trong thiết kế. Chính vì vậy tôi dành được nhiều thời gian đọc thiết kế, nghiên cứu kĩ bài dạy, các tài liệu có liên quan, lựa chọn câu từ, lời giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời có thể dự kiến một số trường hợp có thể xảy ra, cách xử lí.

    
Tôi  vận dụng nhiều phương pháp: không có phương pháp nào là vạn năng. Các phương pháp vận dụng sao cho phù hợp với từng loại bài nhưng chú ý đảm bảo tính vừa sức. Thường xuyên xây dựng môi  trường giao tiếp rộng khắp với tất cả mọi người, xây dựng môi trường giao tiếp chuẩn mực ở cả gia đình, nhà trường và xã hội, quyết tâm đồng thuận để tạo ra môi trường giao tiếp tốt, chuẩn mực…Đây là bước làm tiền đề vững chắc cho việc rèn đọc ở học sinh. 


4.3. Đọc mẫu của giáo viên 

    
Việc đọc mẫu của giáo viên nhất là đối với giáo viên lớp 1, đây là việc làm quan trọng, không thể thiếu được. Giáo viên không hạn chế việc đọc mẫu là một, hai hay ba lần mà phải tuỳ thuộc vào đối tượng học sinh từng lớp. Giáo viên có thể đọc mẫu cả bài, đọc mẫu một đoạn văn, khổ thơ hoặc một câu văn, câu thơ, từ, tiếng, vần, âm… nhưng đọc mẫu phải đọc như thế nào mới là điều quan trọng. Muốn học sinh đọc tốt thì việc đọc mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, có tác dụng làm cơ sở định hướng cho các em bởi học sinh lớp 1 còn nhỏ, việc đọc theo cô, tiếp cận với mẫu cũng rất nhanh, thường cô đọc như thế nào thì trò đọc như thế. Vì vậy, mỗi âm vần, tiếng, từ, câu, bài trước khi  giảng, trước khi luyện đọc cho học sinh, giáo viên phải đọc trước nhiều lần cho trôi chảy. Giáo viên cần phát âm thật chuẩn xác và đặc biệt phải nắm vững mức độ đọc, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đọc diễn cảm để luyện đọc cho phù hợp. Cụ thể:

- Biết phát âm đúng, mô tả cách phát âm .

- Biết hạ giọng hoặc cất cao giọng đọc theo từng loại câu, ngắt nghỉ hơi đúng.
- Biết nhấn mạnh các từ trong câu.
- Tuỳ theo nội dung từng đoạn văn, bài văn mà có giọng đọc thích hợp 
- Biết phân biệt lời tác giả và lời nhân vật để có giọng đọc khác nhau.

Thường đọc mẫu mang tính chất để chuẩn bị hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài sau đó hướng dẫn làm mẫu để cho học sinh luyện bài.


4.4. Rèn cho học sinh phát âm chuẩn xác các nguyên âm, phụ âm

       
Rèn kĩ năng đọc phần âm với mục tiêu học sinh nắm chắc 38 âm vị của Tiếng Việt. Học sinh biết phân biệt nguyên âm, phụ âm qua phát âm dựa vào luồng hơi bị cản hay luồng hơi đi ra tự do. Học sinh đọc trơn, rõ ràng đoạn văn có độ dài khoảng 20 tiếng. Tốc độ đọc tối thiểu là 10 tiếng/ phút. 

   
 Bài 2 - Âm. Mẫu ba. Âm dành cho một khái niệm ngữ âm là âm vị chia ra nguyên âm và phụ âm. Ở công đoạn lập mẫu tôi dạy kĩ, tỉ mỉ, hướng dẫn học sinh phân biệt được nguyên âm và phụ âm. Âm /a/ làm mẫu cho nguyên âm, âm /b/ làm mẫu cho phụ âm. 

    
Khi tập phát âm một âm mới tôi hướng dẫn các em lấy lòng bàn tay hứng luồng hơi đi ra từ miệng và phát âm. Học sinh thao tác cá nhân và nhận xét luồng hơi đi ra tự do hay bị cản, tập phát âm và kéo dài xem âm đó có kéo dài được không. Để kiểm tra cũng như quan sát cách phát âm của người khác tôi thường xuyên tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm đôi (2 em cùng bàn quay mặt vào nhau) 1 em phát âm, 1 em quan sát, nhận xét cách phát âm của bạn sau đó đổi lại  rồi báo cáo kết quả.

           Ví dụ : Phát âm âm /a/: há miệng, luồng hơi đi ra tự do, có thể kéo dài được và không bị cản lại. Vậy /a/ là nguyên âm.

      Theo mẫu vừa rồi phát âm các âm /e/, /ê/, /i/, /o/, /ô/, /ơ/, /u/, /ư/ để nhận biết các âm đó là nguyên âm.

           Ví dụ :  Phát âm âm /b/ 

          - Giáo viên phát âm mẫu, học sinh quan sát và mô tả lại. 

         - Học sinh phát âm lại âm /b/

         - Học sinh rút ra nhận xét: Phát âm âm / b/ thì mím môi lại, luồng hơi đi ra bị cản lại, phải bật môi cho hơi ra, hơi phát ra thì tắt ngay không thể kéo dài được.

          - Giáo viên giới thiệu: Âm /b/ là phụ âm.

         Bằng cách phát âm để nhận ra các phụ âm còn lại như/c/, /ch/, / d/, / đ/,      /g/, /l/, / m/, /v/….

      
Giúp các em ghi nhớ: Khi phát âm nếu luồng hơi đi ra tự do, có thể kéo dài thì âm đó là nguyên âm. Ngược lại khi phát âm luồng hơi đi ra bị cản và không kéo dài được thì âm đó là phụ âm. Các nguyên âm đảm nhiệm vị trí âm đệm, âm chính trong vần, còn các phụ âm đứng ở vị trí âm đầu và âm cuối trong vần.

     
Học sinh ở địa phương tôi dạy thường hay phát âm lẫn ở các phụ âm /l/ và /n/. Chương trình này mỗi âm học trong một bài còn chương trình sách giáo khoa hiện hành dạy 2 âm trong  một bài nên tôi rèn thật kĩ cách phát âm chuẩn xác cho từng học sinh trong lớp. 
 
Ví dụ : Việc 1 Chiếm lĩnh ngữ âm 


* Dạy âm /l/ : Học sinh nghe phát âm và phát âm theo:  /la/ 

   
Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhận ra âm /l/  là âm mới.

-  Luyện phát âm âm l. Học sinh phát âm cá nhân, nhóm, tổ, cả lớp.

- Từ mô hình tiếng /la/  giáo viên yêu cầu học sinh thay dấu thanh để được tiếng mới.


- Luyện phát âm với các tiếng /la/, /là/, /lá/, /lả/, /lã/, /lạ/


- Yêu cầu học sinh thay nguyên âm /a/ bằng các nguyên âm khác để được tiếng mới.


- Học sinh thao tác tiếng mới và luyện phát âm: /lê/, / lì/, /lở/, /lự/,/ lẽ/, /lớ/…


* Dạy âm /n/

Tiến hành dạy t​ương tự nh​ư với  âm /l/ như​ng lúc này bên cạnh việc dạy nhận biết, phát âm chuẩn /n/, giáo viên cho học sinh so sánh cách phát âm /n/ với /l/ để học sinh nhận ra sự khác biệt giữa hai cách phát âm, từ đó các em sẽ có ý thức hơn trong việc luyện phát âm chuẩn l/n.


Việc rèn phát âm chuẩn n còn đ​ược tiến hành trong các tiết học vần có cặp âm cuối là n/t vì khi đánh vần học sinh còn đọc ngọng /n/ thành /l/.


Sau khi HS đã nắm vững cách phát âm chuẩn âm l/ n, trong các bài học âm, vần về sau, giáo viên cho học sinh luyện đọc kĩ các tiếng, từ ngữ có chứa  cả âm l/ n để củng cố, rèn luyện phát âm chuẩn. Ví dụ:


+ Bài vần /oe/: giáo viên cho học sinh luyện đọc kĩ và sửa lỗi phát âm từ: toé loe, đỏ loè 


+ Bài vần /an/, /at/: giáo viên cho học sinh luyện đọc kĩ và sửa lỗi phát âm từ lan man, mũ nan, đan lát


+ Bài /âng/, /âc/:


-  Luyện đọc từ: nấc thang, nhẹ lâng, nâng niu.


Bài /ăng/, / ăc/: Luyện đọc từ: lẳng lặng/ nằng nặng


Bài vần /ưa/: Luyện đọc từ : lần nữa/ nần nữa


- Luyện đọc câu: Tháng ba hằng năm, lễ giỗ tổ. Hàng vạn dân Phú Thọ và hàng ngàn dân các làng gần mộ Tổ làm lễ dâng hoa và dâng lễ vật.


* Âm đầu b - p :  Âm b và p là hai phụ âm đồng vị về mặt cấu âm: môi -  môi nhưng khác nhau về mặt thanh tính: p là phát âm vô thanh, còn b là hữu thanh. Học sinh lớp 1 dễ phát âm b nhưng khó phát âm p.


Tôi hướng dẫn học sinh phát âm như sau:

- Giáo viên phát âm mẫu b (bờ). Học sinh nghe- nhìn. 

 - Hướng dẫn cách phát âm: (Hai môi ngậm lại, bật hơi ra)

- Giáo viên phát âm mẫu p (pờ) uốn đầu lưỡi về phía trước vòm miệng,  mím hai môi lại bật hơi ra xát mạnh

- Học sinh nghe phát âm mẫu và phát âm theo.


Đối với những em vẫn chưa phát âm được “p” tôi hướng dẫn cụ thể hơn.  Khi các em phát âm âm “b” hãy đặt lòng bàn tay trước miệng, một tay đặt lên thanh quản (cổ). Khi phát âm âm “b” có trẻ sẽ cảm nhận được độ rung nhẹ của thanh quản và luồng hơi phát ra 


Sau đó các em bậm hai môi lại và bật hơi qua môi mạnh hơn tạo âm “p”

       
Cho học sinh rèn đọc thêm ở những tiết Tiếng việt ôn các tiếng, từ câu chứa âm p như :  pô- li- me, pa- nô, pí pa pí po.

* Luyện phát âm đúng ch - tr

      Qua khảo sát tôi thấy học sinh dễ phát âm ch nhưng khó phát âm tr. Tôi đã áp dụng các biện pháp sửa lỗi phát âm ch - tr như sau:


Cho học sinh phát âm “ch” là âm vốn có 


- Tìm tiếng có âm “ch” là âm đầu? (cha, cho, chỉ….)

    
Cho học sinh phát âm “ch” và các tiếng đó 


Dùng âm “t” làm âm trung gian có cùng phương thức phát âm và tiêu điểm cấu âm đầu lưỡi - lợi gần với vị trí của cả “tr” và “ch”


- Yêu cầu học sinh phát âm “t”


Hướng dẫn các em đặt vị trí đầu lưỡi - lợi (như khi phát âm “t” rồi giữ nguyên phần mặt lưỡi, nhích dần đầu lưỡi vào phía trong ngạc cứng để tạo thành vị trí đầu lưỡi ngạc và lưỡi quặt. Giáo viên phát âm mẫu cho học sinh quan sát.


- Yêu cầu các em bật hơi mạnh, để phát âm “tr” sau đó cho học sinh phát âm các tiếng có phụ âm “tr” như “tra”, “tro” “tranh”


Với học sinh giỏi: Đặt từ vào trong ngữ cảnh nhằm giúp trẻ nhận diện từ một cách đúng đắn và phân biệt được “ch” và “tr” trên chữ viết
Ví dụ:

Cha mẹ - tra ngô

chả cá - trả bài

che chở - trở gió


* Luyện phát âm đúng âm đầu d/gi/r


Sửa lỗi phát âm cho học sinh bằng biện pháp luyện theo mẫu.


Giáo viên đưa ra cách phát âm  chuẩn âm cần luyện đọc để học sinh nghe, nhìn và phát âm theo. 


Kết hợp cùng biện pháp luyện dựa vào cấu âm. 


* Âm đầu d 


Cách phát âm: Gốc lưỡi - hàm


Hướng dẫn phát âm: Đưa lưỡi lên hàm bật nhẹ 

Ví dụ : Phát âm : da dê, da dẻ 


* Âm đầu gi


Cách phát âm: Đầu lưỡi- răng 


Hướng dẫn phát âm: Đặt đầu lưỡi lên răng, bật nhẹ 

Ví dụ : gia đình, giã giò, giỏ cá


* Âm đầu r 


Cách phát âm: Đầu lưỡi- hàm 


Hướng dẫn phát âm: Đưa đầu lưỡi chạm hàm bật nhẹ 

Ví dụ : cá rô phi, ra - đa, gà ri, ra - đi - ô


Luyện đọc cặp từ dễ lẫn: giá rẻ/da dẻ ;  giở ra/ dở ghê ; rò rỉ / dò la...
      * Trường hợp đọc c/k/q 

Khi phát âm c/k/q đều đọc là /cờ/. Khi học cách phát âm này, học sinh sẽ được học luôn luật chính tả là âm “cờ” đứng trước âm “e”, “ê”, “i”  sẽ được ghi bằng chữ “k”. Âm “cờ” đứng trước âm đệm sẽ được ghi bằng chữ “q” và âm đệm ghi bằng chữ u. Khi dạy giáo viên cần hướng dẫn học thuộc luật chính tả để khi đọc – viết không bị nhầm lẫn vì cách đọc của c/k/q khi đọc âm và đánh vần tiếng có âm đầu c/k/q là giống nhau.

4.5. Rèn kĩ năng đọc đúng các cặp vần dễ lẫn

      Ưu điểm của việc học Tiếng Việt 1 theo Công nghệ Giáo dục là học sinh được tạo cảm giác thoải mái trong khi học, được tham gia vận động khi học bài nên học sinh tham gia một cách chủ động, tự tin và nắm chắc ngữ âm, luật chính tả, phát triển tư duy cho học sinh. Phần vần được sắp xếp logic, học tăng dần thời lượng, từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó. Mỗi kiểu vần đều có tiết lập mẫu dạy tỉ mỉ, chi tiết đến một loạt các tiết dùng mẫu dạy đều tuân theo quy trình 4 việc nên học sinh nắm  rất chắc bài.


Do các thành phần trong vần (âm đệm, âm chính, âm cuối) có sự tác động qua lại làm thay đổi lẫn nhau nên làm thế nào để sửa lỗi phần vần một cách có hiệu quả là vấn đề phức tạp hơn nhiều. Thực tế dạy học tôi thấy có em đọc đúng vần này nhưng lại sai vần khác, vần khó đọc với em này nhưng lại dễ đọc với em kia. 


Trước tiên tôi sử dụng biện pháp luyện theo mẫu để rèn luyện cho học sinh phát âm theo đúng chuẩn chữ viết.

Ví dụ: Phát âm: 

 - “giãi tỏ” chứ không đọc là “giãy tỏ”

- “anh”chứ không đọc là  “ăn”

- “ăn lạc”chứ không đọc là “ăn lạt”

- “con hươu” chứ không đọc là “con hiêu”

- “cánh buồm”chứ không đọc là “cánh buồng”

- “cái chổi”chứ không đọc là “cái chủi”. (Đọc theo chuẩn không theo tiếng địa phương)

- “cánh cổng”chứ không đọc là “cánh củng” (Đọc theo chuẩn không theo tiếng địa phương)

- " Số bảy" chứ không đọc" số bẩy"

- “hoa huệ”chứ không đọc là “ha hệ” (Phải đọc tròn môi)

- “loạc choạc”chứ không đọc là “lạc chạc” (Phải đọc tròn môi)

- " quàng quạc" chứ không đọc là " càng cạc” (Phải đọc tròn môi)

Tôi đưa về các nhóm lỗi để sửa như nhau


4.5.1 Nhóm chữa lỗi các âm chính trong vần 

    
Học sinh thường mắc lỗi khi đọc vần “ươu”, vần “ưu”. Các em đọc chuẩn vần “iêu” nhưng khi học vần “ươu” lại đọc thành “iêu” vần “ưu” thành “iu”. Tôi đã hướng dẫn như sau: 


Vần “ươu” có mấy âm ghép lại? (Hai âm: ươ và u)

     
Cho học sinh phát âm “ươ” là âm không mắc lỗi để cảm nhận độ rộng của khoang miệng và luồng hơi đi ra tự do.

     
Hướng dẫn các em ghép “ươ+u” sau đó cho trẻ phát âm nhanh dần “ươ- u”-> “ươu” phát âm nhanh dần, nhanh dần sẽ tạo thành “ươu”.


Yêu cầu các em thêm âm đầu tạo tiếng mới theo kiểu “hờ+ ươu”, “rờ+ ươu”, “bờ+ ươu” sau đó cho tự phát âm nhanh dần (hờ ươu -> hờươu; rờ ươu -> rờươu….) phát âm thật nhanh sẽ tạo thành “hươu” “rươu”, “bươu”. Đọc được tiếng có thanh ngang rồi sẽ tiếp tục cho các em thay dấu thanh tìm tiếng mới, tìm từ chứa tiếng có vần mới, từ đó sẽ dễ dàng đọc các từ ứng dụng như: “hươu sao”, “bầu rượu”, “bướu cổ”, “chim khướu”


Hướng dẫn tương tự để đọc đúng các tiếng có vần ưu như: quả lựu, mưu trí, con cừu, về hưu, ưu tiên, cứu chữa, cưu mang, ….

4.5.2 Nhóm chữa lỗi các âm đệm trong vần
  
Những vần có âm đệm là o, u khi đọc học sinh thường bỏ mất âm đệm o, u 

Ví dụ:

 oanh-> anh                                 uyên -> yên

 oach -> ach                                uât -> ât

    
 Âm o, u là những âm tròn môi, khi đọc do khó phát âm nên các em đã bỏ qua yếu tố này dẫn đến đọc sai tiếng, vần có âm đệm này

        Để chữa lỗi phát âm này tôi dùng biện pháp luyện theo mẫu: Giáo viên đọc: “oanh” và “anh”

       Cho học sinh quan sát nhận xét về độ há của miệng, độ tròn của môi khi phát âm 


Yêu cầu học sinh đọc kết hợp mô tả cách phát âm 


Hướng dẫn đánh vần o – anh - oanh


Yêu cầu HS phát âm: “anh”. Làm tròn môi vần anh được vần “oanh”bằng cách:


Cho học sinh phát âm o (tròn môi) + anh (miệng mở rộng) đọc lướt tròn môi và chuyển mở rộng miệng,  phát âm thật nhanh giữa “o” và “anh” sẽ tạo thành oanh 


Tương tự với các vần khác có âm đệm o và u
	o
	a
	oa
	
	o
	at
	oat

	
	e
	oe
	
	
	ăt
	oăt

	
	ai
	oai
	
	
	ach
	oach

	
	ay
	oay


	
	an
	oan
	
	u
	ê
	uê
	
	u
	y
	uy

	
	ăn
	oăn
	
	
	ơ
	uơ
	
	
	ya
	uya

	
	ang
	oang
	
	
	ân
	uân
	
	
	yên
	uyên

	
	ăng
	oăng
	
	
	ât
	uât
	
	
	yêt
	uyêt

	
	anh
	oang
	
	
	
	
	
	
	ynh
	uynh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ych
	uych


     
Tiếp tục  luyện đọc các vần có âm đệm o và u khó hơn như: oăc, uâc, oeo, oen, oet, oap, oăp, oăm, uyu, uyt, uyp, uau, uêu. Đọc tiếng, từ có vần khó này như: ngoằn ngoèo, xoèn xoẹt, ì oạp, oái oăm, khúc khuỷu, xe buýt, đèn tuýp, khuỵu chân, khuỷu tay.....

Đọc câu: Bộ mặt quàu quạu. 

                Tay chân quều quào. 

                 Đường đi khúc khuỷu.


4.5.3 Nhóm chữa lỗi các âm cuối trong vần.
   
Trường hợp đọc lẫn vần /au/ thành /ao/: “màu áo” đọc thành “mào áo”, “đau tay” đọc thành “đao tai”…Tôi đã sửa lỗi cho các em bằng cách hướng dẫn học sinh phát âm thật nhanh và khép miệng ở cuối để tạo thành “ đau tay”, “ màu áo” 


Trường hợp đọc lẫn các vần có âm cuối là n, t, m.


Học sinh đọc lẫn giữa /uôm/ và /uông/: 
                                                                quả muỗm / quả muỗng

                                                                nuốm cau / núm cau

                                                                 cái chum/ cái chuôm

  Cách sửa: Giáo viên đọc “lan”, “ hát” thì cần hướng dẫn học sinh quan sát vị trí của lưỡi khi đọc. Học sinh hay đọc nhầm là “lang”, “hác”. Huớng dẫn các em n là âm đầu lưỡi, chân răng. Khi đọc, muốn đọc đúng “lan”, “hát” lưỡi phải đưa lên chạm hàm răng trên.

    
Những tiếng có vần kết thúc bằng m (như tiếng có vần am, om, ôm, um, im, em, iêm, yêm, uôm, ươm….) khi phát âm phải kết thúc bằng yếu tố ngậm hai môi ở âm cuối kèm theo tốc độ phát âm nhanh.


Ví dụ: thùm thụp, cái chum, nườm nượp, bươm bướm...
4.5.4 Trường hợp đặc biệt đọc vần có nguyên âm đôi
        Với phần nguyên âm đôi, Tiếng Việt có 3 nguyên âm đôi là “iê”, “uô” và “ươ”. Trong đó, âm /ia/ có 4 cách viết “iê”, “ia”, “yê”, “ya”. Nguyên âm đôi “iê”, “ia”, “yê”, “ya” cùng đánh vần là /ia/;  Âm /uô/ có 2 cách viết “uô” và “ua”; 2 nguyên âm đôi “uô” và “ua” cùng đánh vần là /ua/. Âm /ươ/ có 2 cách viết “ươ” và “ưa”. 2 nguyên âm đôi “ươ” và “ưa” cùng đánh vần là /ươ/. 
       Ví dụ tiếng “yêu” được đánh vần là /ia/-/u/-/yêu/, vần “uôi” được đánh vần là /ua/-/i/-uôi/.

      Đây là cách đánh vần theo âm thay vì theo chữ ghi lại như trước kia là /y/-/ê/-/u/-/yêu/ hay /u/-/ô/-/i/-/uôi/.
        Khi dạy đến nội dung vần có nguyên âm đôi để giúp học sinh nhận ra được khi phát âm GV chú ý kéo dài âm đó để HS nhận ra có 2 âm. VD: /iê/ (đọc là ia) nghe vừa có âm i vừa có âm a. Bên cạnh đó để HS nắm chắc luật chính tả nguyên âm đôi từ đó đọc đúng tiếng chứa vần có nguyên âm đôi trước khi giới thiệu luật chính tả GV nên chú ý tạo ra tình huống chính tả, cho học sinh nhận xét, rút ra luật chính tả và ghi nhớ.
Cụ thể: 

Nguyên âm đôi uô:

· Có âm cuối : uô – đuổi, buổi, suối...
· Không có âm cuối: uô biến thành ua – mua, chua, xua...

· Đứng trước là âm c được ghi bằng chữ cu (q), âm u ghi âm đệm.
Nguyên âm đôi iê:

     - Có âm cuối: iê – liệng, nghiêng....

- Không có âm cuối: iê biến thành ia – kia, thìa...

     - Không có âm đầu: yê – yên, yểng
     - Có âm đệm và âm cuối: iê được ghi bằng yê – khuyên, chuyển

     - Có âm đệm nhưng không có âm cuối: iê được ghi bằng ya – khuya...
Nguyên âm đôi iê:

   - Có âm cuối: ươ – lương, thưởng, mướn...

   - Không có âm cuối: ươ biến thành ưa – mưa, chưa, xưa....
4.6 Thay đổi các hình thức luyện đọc tạo hứng thú cho học sinh.


  Ngay từ tuần 0 với những tiết học làm quen tôi hướng dẫn các em cách đọc theo 4 mức đô âm thanh: To - nhỏ - nhẩm - thầm. Thường xuyên luyện đọc theo 4 mức độ  ở các nội dung cần ghi nhớ cũng như nội dung đọc một âm, vần, tiếng, từ, câu đoạn… để học sinh ghi nhớ. 

Khi đọc những nội dung bài tập đọc tôi chú trọng rèn học sinh cách đọc thầm văn bản với nhiều hình thức đọc như - đọc thầm trong nhóm đôi, nhóm 4.  Đọc thầm là hình thức đọc thành tiếng của mỗi cá nhân, giúp người đọc dễ có điều kiện tiếp nhận thông tin. Đọc thầm rất quan trọng, giúp học sinh có thời gian phát hiện từ mới, từ khó đọc, từ khó hiểu để các em tuỳ khả năng của bản thân mà thực hiện đọc có ghi nhớ. Kết quả đọc thầm phải giúp các em hiểu nghĩa của từ, cụm từ, câu, đoạn… Giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh hiểu.
 Để tránh hình thức hạn chế cách đọc lướt nhanh cho hết bài, sớm giơ tay báo cáo kết quả với cô giáo do tâm lí hiếu động thích được khen tôi đưa câu hỏi định hướng việc đọc thầm của học sinh 
          Trong giờ luyện đọc tôi cho  học sinh được thực hành giao tiếp, trò chơi học tập như đóng vai theo nhân vật để luyện đọc bài: Trên xe buýt, Cá gỗ, Trí khôn, Thử diêm, Nói có đầu có đuôi, Phép lịch sự....các em được bày tỏ ý kiến đánh giá của mình, biết ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với người thân, với môi trường xung quanh. Tôi luôn tạo cơ hội cho tất cả học sinh trong lớp được rèn luyện, thực hành nhiều kĩ năng sống tuỳ thuộc theo đối tượng học sinh mà thực hiện những yêu cầu khác nhau như  đọc kết hợp vỗ tay học sinh vừa nhớ lâu vừa hứng thú khi học hay đọc trong nhóm, cá nhân thi  đọc theo tổ, dãy… Kê bàn ghế phù hợp với  1 số tiết học như có thể ngồi theo hình chữ  U để mọi học sinh có thể quan sát được hết tư thế đứng, tư thế cầm sách của bạn nét mặt của bạn khi đọc phân vai … để nhận xét, đánh giá.
        Bằng những hình thức tổ chức và phương pháp dạy học như vậy tôi thấy các em hứng thú với việc luyện đọc hơn, việc đọc không còn là sự gò bó, dập khuôn máy móc như trước nữa.


Bên cạnh đó tôi cho học sinh tiếp xúc với các văn bản ngoài sách giáo khoa khi các em đã học xong tất cả các vần. Tổ chức cho học sinh đọc báo Nhi đồng, truyện tranh...phù hợp với lứa tuổi các em trong các giờ tự học, truy bài, sinh hoạt lớp, tổ chức các hội vui học tập. Xây dựng cho lớp có một tủ sách dùng chung ngay tại lớp tạo điều kiện cho các em được luyện đọc nhiều hơn. 


Tổ chức cho học sinh làm quen với các giọng đọc  của giáo viên và các anh chị trong trường qua các hội thi: "Đọc hay, viết đẹp", " Bản tin măng non" vào thứ sáu hằng tuần. 


Tổ chức tập huấn cho phụ huynh học sinh trong các buổi họp phụ huynh học sinh hoặc thông qua trao đổi trực tiếp, qua điện thoại, qua sổ liên lạc điện tử để phụ huynh có kiến thức và kĩ năng uốn nắn học sinh luyện phát âm đúng khi giao tiếp ở nhà, tạo môi trường giao tiếp tốt cho trẻ.


5. Kết quả đạt được 
5.1. Dạy thực nghiệm, phân tích kết quả bằng số liệu thống kê:

   Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và đúc rút một số kinh nghiệm về việc: " Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một theo chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục", tôi đã tiến hành những biện pháp nêu trên trong các tiết dạy Tiếng Việt chính khoá và các tiết ôn Tiếng Việt buổi 2. Sau một thời gian áp dụng kinh nghiệm, đến cuối học kỳ I, tôi ra đề khảo sát ở cả hai lớp thực nghiệm và đối chứng như sau :

ĐỀ KHẢO SÁT
PHẦN KIỂM TRA KĨ NĂNG  ĐỌC

                                       Ngày khảo sát: 4/12/2017
 *. Yêu cầu:


Gv in phụ lục và phát cho học sinh( Phụ lục gồm 03 bài đọc, mỗi bài đọc có độ dài khoảng 30 tiếng)


- Học sinh được tự chọn 1 trong 3 bài đọc.


- Học sinh đọc trơn, đọc đúng, to, rõ ràng.


- Tốc độ đọc tối thiểu: 30 tiếng/ 1 phút.

* Nội dung

Bài đọc 1:

     
Bé Nhi bị cảm, trán hầm hập. Mẹ đã đắp khăn mát cho bé. Mẹ dặn chị lan và các bạn đi thang gác thật nhẹ nhàng để bé ngủ.

Bài đọc 2:


Bé Hoa rất chăm làm. Hoa chăm chỉ và cẩn thận. Hoa khá cả Văn lẫn Toán. Hoa hay nhặt rau đỡ mẹ. Có khi Hoa ngoáy trầu cho bà.

Bài đọc 3 

    
Nhà Lan có thang gác. Căn gác nhỏ xinh xắn. Lan thích  về quê ngắm trăng. 

* Cách tiến hành:


- Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài đọc đã chọn 1 lần (không quá 5 phút/ 1 bài)


- Từng học sinh đọc bài đọc đã chọn: đọc trơn, đọc to, rõ ràng, đọc nhanh.


Cách xếp loại:


- Điểm 9 - 10: Đọc trơn, đọc đúng, đọc to rõ ràng, thời gian đọc từ 01 đến dưới 02 phút. 


- Điểm 7 - 8: Đọc đúng, đọc to, rõ ràng, thời gian đọc từ 02 đến dưới 03 phút.


- Điểm 5 - 6: Đọc đúng, thời gian  đọc từ 3 phút đến dưới 4 phút,


- Điểm 1 - 4: Đọc đúng, thời gian từ 4 phút trở lên


Qua khảo sát, tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	   Thực       nghiệm


	20
	66,7
	10
	33,3
	0
	0

	Đối chứng
	10
	33,3
	14
	46,7
	6
	20



Kết quả trên cho thấy việc rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 của tôi đã thu  được những thành công nhất định. 

          Để so sánh đối chứng khẳng định kinh nghiệm của mình tôi đã trao đổi với các đồng nghiệp và cùng áp dụng  vào dạy lớp đối chứng từ tuần 16 đến hết tuần 22 có áp dụng các kinh nghiệm nêu trên. Ngoài ra, tôi còn tiếp tục đổi mới các phương pháp luyện đọc nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi ở lớp thực nghiệm. Hết tuần 22, tôi tiếp tục ra đề khảo sát ở cả 2 lớp như sau:  
ĐỀ KHẢO SÁT
PHẦN KIỂM TRA KĨ NĂNG  ĐỌC
                                      Ngày khảo sát: 14/2/2018
*. Yêu cầu:


GV in phụ lục và phát cho học sinh( Phụ lục gồm 03 bài đọc, mỗi bài đọc có độ dài khoảng 30 tiếng đến 40 tiếng)


- Học sinh được tự chọn 1 trong 3 bài đọc.


- Học sinh đọc trơn, đọc đúng, to, rõ ràng.


- Tốc độ đọc tối thiểu: 30 tiếng/ 1 phút.

*. Nội dung

Bài đọc 1:

     
Phía sau nhà Huyền có vườn rau xanh mườn mượt. Vườn có đủ các loại rau, đặc biệt là rau cải. Mùa lạnh có cải bắp, cải thìa, cải củ... Huyền hay ra vườn bắt sâu, nhổ cỏ cho rau.

Bài đọc 2:

      
Mùa đông cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên, cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường.

Bài đọc 3 

          Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ là có ngay mấy bông hoa lìa cành.

*. Cách tiến hành:

- Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài đọc đã chọn 1 lần( không quá 5 phút/ 1 bài)

- Từng học sinh đọc bài đọc đã chọn: đọc trơn, đọc to, rõ ràng, đọc nhanh.

Cách xếp loại:

- Điểm 9 - 10: Đọc trơn, đọc đúng, đọc to, rõ ràng, đọc dưới 1 phút đến 1phút.

 - Điểm 7 - 8: Đọc đúng, đọc to, rõ ràng, thời gian đọc từ 1 đến dưới 3 phút.

- Điểm 5 - 6: Đọc đúng, thời gian  đọc từ 3 phút đến dưới 5 phút,

- Điểm 1 - 4: Đọc đúng, thời gian từ 5 phút trở lên

         Qua khảo sát, tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Thực nghiệm
	23
	76,7
	7
	23,3
	0
	0

	Đối chứng
	16
	53,3
	11
	36,7
	3
	10


5.2. Kết quả thực hiện: 
 
Qua khảo sát tôi thấy ở lớp thực nghiệm các em đọc đúng vần biết đọc liền từ, phát âm chuẩn, biết ngắt nghỉ hơi đúng và tốc độ đọc cũng nhanh hơn. Ở lớp đối chứng kết quả cũng tăng hơn khi chưa áp dụng kinh nghiệm. Điều đó khẳng định việc áp dụng "Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 chương trình Công nghệ" của tôi đã thu được kết quả rất khả quan đối với mọi đối tượng học sinh khối 1 trong toàn trường.
        Việc áp dụng một số biện pháp rèn đọc (như đã trình bày ở trên) vào dạy tập đọc đã góp phần gây hứng thú học tập phát huy tích cực chủ động của học sinh. Các em nắm vững cấu tạo và cách phát âm chính xác các âm, vần, tiếng, từ. Học sinh trung bình không còn đọc rời rạc, học sinh khá giỏi đọc phát âm chuẩn, đúng tốc độ, ngắt, nghỉ đúng chỗ. Hầu như học sinh đều thích đọc, thích được rèn luyện và tự mình rèn luyện, biết tự phát hiện lỗi sai và tự sửa. Điều đó chứng tỏ tính khả thi của đề tài. 

 6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Đích cuối cùng của dạy học Tiếng Việt nói chung, ở lớp Một nói riêng là giúp HS có kiến thức và kĩ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ trong hoạt động giao tiếp cũng như hoạt động học tập. Kinh nghiệm: " Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một theo chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục" của tôi có thể áp dụng rộng rãi đối với những đối tượng học sinh lớp 1 ở mọi miền đất nước với mô hình dạy 2 buổi/ ngày hoặc các mô hình khác với các điều kiện sau:

- Giáo viên phải có tâm huyết, không ngừng học hỏi, nghiên cứu để tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp.

- Trong giảng dạy, GV cần chú ý dạy tới đâu, chắc tới đó, HS chưa hiểu giảng lại giúp HS tự phát hiện ra vấn đề, bản chất, mối quan hệ giữa các thành phần của tiếng, sự kết hợp giữa phụ âm với nguyên âm để tạo thành tiếng từ đó có phương pháp, kĩ năng, kĩ xảo trong việc  trong việc viết chính tả .

- GV phải nghiên cứu kĩ mục tiêu, nội dung của từng bài dạy, đưa ra phương pháp chỉ dẫn cho từng bài cụ thể. Trong quá trình giảng dạy không được nóng vội. Giao nhiệm vụ cho HS phải cụ thể, rõ ràng, dứt khoát. Hệ thống bài tập đưa ra cần phù hợp với từng đối tượng HS, nâng cao dần từ đơn giản đến phức tạp để các em có điều kiện được tư duy có hệ thống, trên cơ sở đó HS vận dụng và sáng tạo.

- GV phải là người gần gũi, thương yêu, hết lòng vì HS, hiểu rõ năng lực nhận thức của từng cá nhân HS để chuyển tải nội dung kiến thức cho phù hợp, vừa sức, tạo không khí thoải mái trong lớp học.

- GV phải tạo cho HS niềm tin tuyệt đối vào bản thân, vào cô giáo, tạo điều kiện cho HS được tư duy, được sáng tạo. Luôn thúc đẩy ý thức tự giác, độc lập suy nghĩ tích cực, sáng tạo trong học tập. Khai thác triệt để khả năng tư duy của HS.

- Nhà trường trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy như sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập.

- Học sinh có thái độ và ý thức đúng đắn trong việc học tập của mình.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trên đây là toàn bộ quá trình nghiên cứu kinh nghiệm " Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một theo chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục " của tôi. Trong suốt năm học 2017 - 2018, 2018- 2019, sau khi áp dụng các kinh nghiệm nêu trên vào các giờ dạy Tiếng Việt ở lớp mình phụ trách, tôi thấy việc áp dụng một số biện pháp rèn đọc (như đã trình bày ở trên) vào dạy tập đọc đã góp phần gây hứng thú học tập phát huy tích cực chủ động của học sinh. Các em nắm vững cấu tạo và cách phát âm chính xác các âm, vần, tiếng, từ. Học sinh trung bình không còn đọc rời rạc, học sinh khá giỏi đọc phát âm chuẩn, đúng tốc độ, ngắt, nghỉ đúng chỗ. Hầu như học sinh đều thích đọc, thích được rèn luyện và tự mình rèn luyện, biết tự phát hiện lỗi sai và tự sửa. Kết quả học tập môn Tiếng Việt được nâng lên rõ rệt. HS được rèn luyện kĩ năng, phát huy được năng lực, sự sáng tạo của mình trong học tập. 

2. Khuyến nghị 

1. Đối với cấp trên


 Bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm lí luận về đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên Tiểu học, tạo điều kiện cho giáo viên học tập và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy cũng như đánh giá kết quả học sinh có hiệu quả.


 Dạy theo chương trình Công nghệ giáo dục nên được duy trì và tiếp tục thực hiện ở các lớp kế tiếp cấp Tiểu học bởi tôi thấy chương trình phát huy tối đa khả năng sống của trẻ và quan trọng chương trình công nghệ giải thích được cặn kẽ tại sao thay vì áp đặt.


Duy trì tổ chức các cuộc thi “ Đọc hay, viết đẹp” trong mỗi học kỳ, mỗi đợt thi đua của năm học cho giáo viên và học sinh. Đội Thiếu niên trong nhà trường thường xuyên tổ chức cho nhiều em có giọng đọc hay được thể hiện giọng đọc của mình qua các buổi phát thanh bản tin măng non của nhà trường để các em lớp Một được làm quen với giọng đọc hay của các anh chị lớp trên.

2. Đối với giáo viên

Trước hết Giáo viên phải là người phát âm chuẩn khi giảng dạy cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Muốn vậy mỗi giáo viên phải tự mình rèn luyện cách phát âm cho đúng chuẩn.


Giáo viên phải có trình độ, kiến thức vững vàng, nắm chắc mục tiêu, yêu cầu của bài học. Giáo viên có vốn kiến thức chuyên sâu nhất định.  


Chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp, chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học.


Phải kiên trì, thương yêu gần gũi học sinh. Đặc biệt giáo viên phải có giọng đọc chuẩn, diễn cảm, giọng nói thu hút được sự tập trung của học sinh.

   
 Trong quá trình dạy học cần tạo được không khí học tập sôi nổi trong cả lớp để giúp mọi đối tượng học sinh được rèn luyện kĩ năng đọc một cách phù hợp. Tăng cường rèn kĩ năng sống cho trẻ đặc biệt là trong môn Tiếng Việt.


Giáo viên thường xuyên kiểm tra đánh giá việc đọc của từng học sinh và ghi nhận kết quả của các em hay một tiến bộ dù rất nhỏ.

3. Đối với phụ huynh học sinh


 Cần tạo mọi điều kiện về tinh thần, cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cho con em mình.


Thấy rõ tác hại của việc phát âm lệch chuẩn và từ đó rèn luyện, thực hiện việc chống nói ngọng trong gia đình tạo môi trường tốt cho việc rèn đọc đúng của trẻ.


Liên hệ chặt chẽ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để thống nhất cách hướng dẫn học sinh học bài.


4. Đối với học sinh

Phải có ý thức tự học tập, say mê, chịu khó bền bỉ sáng tạo trong học tập.


Trên đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi về: Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 chương trình Công nghệ giáo dục.

Trong quá trình viết đề tài này không tránh khỏi có những sai sót, tôi rất mong có sự góp ý chân thành của Hội đồng khoa học và các bạn đồng nghiệp để góp phần tạo nên sự thành công của đề tài và sự tiến bộ của cá nhân tôi. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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